UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
PHÒNG KINH TẾ

HỒ SƠ MẪU
CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
Long Khánh, năm 2021
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN BAO GỒM

1. Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  (Quy định tại Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2. Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (Quy định tại Phụ lục VI Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gửi kèm sơ đồ bố trí mặt bằng; 
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Phường Xuân An, ngày 01 tháng 02 năm 20xx
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: GIÒ CHẢ - A
2. Mã số (nếu có): 
………….

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: Số 01 đường Trần phú, Khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
4. Điện thoại : 0985 xxx xxx Fax ……………………………………………

Email: giocha@gmail.com
5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập: 47F801xxxx; cấp ngày 01/01/20xx; nơi cấp: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Long Khánh.
6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: sản xuất, kinh doanh giò chả (chả lụa, chả chiên)
Đề nghị: Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh, cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Lý do cấp lại: 


	
Hồ sơ gửi kèm:
- Bản thuyết minh (kèm sơ đồ bố trí mặt bằng) – bản chính
- Giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng).

- Giấy khám sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản phô tô).
- Giấy xác  nhận tập huấn kiến thức về ATTP người trực tiếp sản xuất, kinh doanh
…
	            Đại diện cơ sở
          (Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                   Phường Xuân An, ngày 01 tháng 01 năm 20…
BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  Giò chả - A
2. Mã số (nếu có): ………………………………………………………………………..
3. Địa chỉ: Số 01 đường Trần phú, Khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
4. Điện thoại: 0985 xxx xxx  Fax:  ……………….. Email: giochaxxx@gmail.com
5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN nhà nước
 


 
DN 100% vốn nước ngoài  
   

DN liên doanh với nước ngoài  
   
DN Cổ phần 


 

DN tư nhân 



 
Khác 



 







(ghi rõ loại hình) Hộ kinh doanh
6. Năm bắt đầu hoạt động: 20xx
7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: 47F801xxxx; cấp ngày 01/01/20xx (đăng ký lần đầu); nơi cấp: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Long Khánh.

8. Công suất thiết kế: 20 kg/lần
9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): năm 20xx: 6.500kg/năm; năm 20xx: 7.300 kg/năm, năm 20xx: 9500 kg/năm
10. Thị trường tiêu thụ chính: trên địa bàn thành phố Long Khánh
II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

	TT
	Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh
	Cách thức đóng gói 

và thông tin ghi trên bao bì

	
	
	Tên nguyên liệu/ sản phẩm
	Nguồn gốc/ 

xuất xứ
	

	01
	Chả lụa
	Thịt heo nạc, mỡ heo, phụ gia
	Lò mổ A – địa chỉ: ……
Công ty B – địa chỉ:…………
	Đóng gói bằng lá chuối, bao P.E 

	02
	Chả chiên
	Thịt heo nạc, mỡ heo, phụ gia, dầu chiên
	Lò mổ A – địa chỉ: ……

Công ty B – địa chỉ:…………
	- Đóng gói bằng lá chuối, bao P.E
- Theo yêu cầu của khách hàng


III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh 70 m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm :  5m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh :   40  m2
+ Khu vực đóng gói thành phẩm :   10  m2
+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm:   10m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác :   5 m2
- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh: (đính kèm)
2. Trang thiết bị chính:

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu

sử dụng

	Tủ đông bảo quản
	1
	Việt Nam
	500kg
	20xx

	Máy xay thịt
	1
	Việt Nam
	20kg/lần
	20xx

	Máy xay tiêu
	1
	Việt Nam
	0,5kg/lần
	20xx

	Nồi hấp giò chả
	1
	Việt Nam
	60kg/lần
	20xx

	Nồi chiên
	1
	Việt Nam
	3-5kg/lần
	20xx

	………………….
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:


Nước máy công cộng      (               
Nước giếng khoan  □

Hệ thống xử lý:       Có    □                      Không


□

Phương pháp xử lý: ……………………………………………

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng): không sử dụng

Tự sản xuất
□



Mua ngoài    □


Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ……………………………..

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: Bỏ vào thùng xử lý chất thải có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý chất thải định kỳ.
5. Người sản xuất, kinh doanh :

- Tổng số: 04 người, trong đó:


+ Lao động trực tiếp: 03 người.

+ Lao động gián tiếp: 01 người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 03 người
- Tập huấn kiến thức về ATTP: 03 người
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị… 

- Tần suất làm vệ sinh: 01 lần/ngày
- Nhân công làm vệ sinh: 02 người; trong đó 02 của cơ sở và 0 đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích

sử dụng
	Nồng độ

	Gusto B61 (Polyphosphate)
	Tetranatri diphosphat 45%, Dinatri diphosphat 30%, Kali polyphosphat 25%.
	Thái Lan
	Chế biến chả
	3g/kg

	S1000A
	Chất nhũ hóa E450iii, E451i, E452i
	Mỹ
	Chế biến chả (phụ gia giòn dai)
	1-5g/kg

	Bột ngọt Ajinomôt plus
	Mononatri Glutamar 621 98%, Dinatri 5 Inosinat 631 và Dinatri 5 Guanylat 627 2%
	Việt Nam
	Chế biến chả (gia vị)
	1-3g/kg

	Nước mắm nam ngư
	Nước, muối, tinh cốt cá cơm…..
	Việt Nam
	Chế biến chả (gia vị)
	3-5ml/kg


8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)

9. Phòng kiểm nghiệm

 - Của cơ sở  □

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ………

……………………………………………………………………………

- Thuê ngoài
(

Tên những PKN gửi phân tích:  Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng QUATEST 3 (7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai).
10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)



SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Lưu ý: Tùy điều kiên thực tế, cơ sở bố trí khu vực sản xuất, chế biến phù hợp, nhưng phải đảm bảo theo nguyên tắc một chiều tránh nhiễm chéo đến sản phẩm.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

HỘ KINH DOANH

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU

















KHU VỰC RỬA THỊT

















KHU VỰC CẮT THỊT

















KHU VỰC CẮT THỊT

















KHU VỰC XAY THỊT

















KHU VỰC ĐÓNG GÓI

















KHU VỰC HẤP THỊT

















KHU VỰC THÀNH PHẦM

















LỐI RA





LỐI VÀO





- Bản sao công chứng hoặc bản phô tô kèm bản chính để dối chiếu
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